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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Một số loại sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ (Bài 16)
- Một số loại bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ (Bài 17).

- Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng (Bài 18)
- Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt (Bài 19)
- Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt (Bài 20)
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Nhận biết, thông hiểu kiến thức về một số sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ, quy trình trồng trọt, cơ giới hóa và công nghệ cao trong trồng trọt, thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt.
- Vận dụng kiến thức làm bài tập trắc nghiệm và bài viết tự luận.

- HS nắm vững hơn, hiểu rõ hơn về vai trò công nghệ cao ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường của đất nước ta. 

2. NỘI DUNG

2.1. Ma trận:
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TL
	TN

	1.
	 Một số sâu hại cây trồng
	1
	
	1
	1
	
	3

	2.
	 Một số bệnh hại cây trồng
	2
	1
	1
	
	
	4

	3. 
	Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	1
	2
	
	1
	
	4

	4. 
	Khái niệm, tác dụng, quy trình sản xuất các chế phẩm phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	3
	1
	
	1
	1
	4

	5. 
	Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt
	
	
	1
	
	
	1

	6. 
	Công nghệ cao trong thu hoạch
	
	
	1
	
	1
	

	7. 
	Công nghệ cao trong bảo quản
	
	
	1
	
	1
	

	
	  Tổng
	7
	4
	5
	3
	3
	16

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa :
Câu 1: Trình bày đặc điểm hình thái-sinh học, đặc điểm gây hại, và biện pháp phòng trừ sâu tơ hại rau, Rầy nâu hại lúa, sâu keo mùa thu, ruồi đục quả?

Câu 2: Trình bày tác nhân gây hại, đặc điểm nhận biết và biện pháp phòng trừ bệnh thán thư, bệnh vàng lá greening, bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh héo xanh vi khuẩn? 
Câu 3: Khái niệm, vai trò của chế phẩm sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 4: Hiểu biết của em về chế phẩm vi khuẩn, vi rút, nấm phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?
Câu 5: Quy trình trồng trọt được thực hiện như thế nào?
Câu 6: Trình bày các ứng dụng cơ giới hóa trong trồng trọt?
Câu 7: Trình bày một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Cho ví dụ minh họa?

Câu 8: Hiểu biết của em về công nghệ cao trong bảo quản sản phẩm trồng trọt?

2.3. Câu hỏi trắc nghiệm:
Bài 16: Một số loại sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ
Câu 1. Đặc điểm sâu trưởng thành có cánh trước màu nâu, giữa lưng có dải gợm sóng là:
A. Sâu tơ hại rau. 
B. Sâu keo mùa thu. 
C. Rầy nâu hại lúa. 

D. Ruồi đục quả
Câu 2. Đặc điểm giai đoạn sâu non của sâu tơ hại rau?

A. Linh hoạt, mới nở có màu xám trắng sau chuyển dần sang mầu nâu vàng.

B. Dài khoảng 10mm, đầu màu nâu vàng, hình ống, màu xanh nhạt.

C. Đầu có vân hình chữ Y ngược
D. Màu trắng đục, hơi vàng, không có chân.

Câu 3. Nhận biết sâu keo mùa thu? 

A. Linh hoạt, mới nở có màu xám trắng sau chuyển dần sang mầu nâu vàng.

B. Dài khoảng 10mm, đầu màu nâu vàng, hình ống, màu xanh nhạt.

C. Đầu có vân hình chữ Y ngược

D. Màu trắng đục, hơi vàng, không có chân.

Câu 4. Sâu non ruồi đục quả có đặc diểm
A. Linh hoạt, mới nở có màu xám trắng sau chuyển dần sang mầu nâu vàng.

B. Dài khỏang 10mm, đầu màu nâu vàng, hình ống, màu xanh nhạt.

C. Đầu có vân hình chữ Y ngược

D. Màu trắng đục, hơi vàng, không có chân.

Câu 5. Đặc điểm nhận biết rầy nâu hại lúa giai đoạn sâu non?

A. Linh hoạt, mới nở có màu xám trắng sau chuyển dần sang mầu nâu vàng.

B. Dài khoảng 10mm, đầu màu nâu vàng, hình ống, màu xanh nhạt.

C. Đầu có vân hình chữ Y ngược

D. Màu trắng đục, hơi vàng, không có chân.

Câu 6. “Dòi” là tên gọi của loại sâu hại giai đoạn ấu trùng:

A. Sâu tơ hại rau.
B. Sâu keo mùa thu.

C. Rầy nâu hại lúa.

D. Ruồi đục quả
Câu 7. Xen canh với hành, tỏi, cà chua là biện pháp phòng trừ sâu ở cây trồng nào:
A. Ngô.

B. Rau họ cải.

C. Lúa.


D. Cây hoa hồng.

Câu 8. Sử dụng túi bọc nông sản để phòng trừ:

A. Sâu tơ hại rau. 
B. Sâu keo mùa thu. 
C. Rầy nâu hại lúa. 

D. Ruồi đục quả

Câu 9. Phòng trừ rầu nâu hại lúa, ta áp dụng một trong những biện pháp sau:

A. Thả vịt, nuôi cá rô phi. B. Bắt bằng tay. 
C. Tỉa cành bị sâu. 
D. Bón nhiều phân đạm
Câu 10. Bẫy dính được sử dụng để bắt:

A. Sâu tơ hại rau. 
B. Sâu keo mùa thu. 
C. Sâu hại trưởng thành. 

D. Nhộng
Bài 17: Một số loại bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ 

Câu 1: Vết bệnh hình thoi, màu nâu nhạt xuất hiện trên lá lúa
A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn
Câu 2: Cây bị nhiễm bệnh héo xanh vi khuẩn có biểu hiện?

A. Cành lá bị héo rũ, gốc thân xù xì, có dịch nhờn vi khuẩn khi cắt ngang thân cành

B. Lúa bị cháy thành từng đám trên khu ruộng

C. Lá thường lốm đốm vàng xanh, gân lá bị sưng


D. Vết màu nâu xám hơi teo thắt lại đẽ làm gẫy đổ cổ bông
Câu 3: Đặc điểm nhận biết bệnh vàng lá greening trên cây ăn quả có múi?

A. Cành lá bị héo rũ, gốc thân xù xì, có dịch nhờn vi khuẩn khi cắt ngang thân cành

B. Lúa bị cháy thành từng đám trên khu ruộng


C. Lá thường lốm đốm vàng xanh, gân lá bị sưng



D. Vết màu nâu xám hơi teo thắt lại đẽ làm gẫy đổ cổ bông

Câu 4: Bệnh đạo ôn được nhận biết qua một trong các đặc điểm sau:
A. Cành lá bị héo rũ, gốc thân xù xì, có dịch nhờn vi khuẩn khi cắt ngang thân cành

B. Lúa bị cháy thành từng đám trên khu ruộng


C. Lá thường lốm đốm vàng xanh, gân lá bị sưng



D. Vết màu nâu xám hơi teo thắt lại đẽ làm gẫy đổ cổ bông

Câu 5: Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện độ ẩm cao, sương muối nhiều:
A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Câu 6: Bón phân đạm quá nhiều là một trong những nguyên nhân xuất hiện bệnh?
A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Câu 7: Chú ý biện pháp “vệ sinh đồng ruộng, cày phơi đất, ngâm đất từ 15 đến 30 ngày” là để phòng bệnh: 
A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Câu 8: Luân canh là biện pháp:
A. Luân phiên thay đổi cây trồng qua các vụ khác nhau

B. Thay đổi nguồn thức ăn nên hạn chế sâu hại trên cây trồng


C. Thay đổi điều kiện môi trường phát sinh bệnh trên cây trông


D. Tất cả các ý.
Câu 9: Tỉa cành, tạo tán, bọc quả là biện pháp áp dụng cho loại cây trồng:
A. Lúa

B. Cây ngô

C. Cây rau ăn lá

D. Cây ăn quả 

Câu 10: Trong các bệnh hại cây trồng sau, bệnh nào chưa có thuốc đặc trị 

A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Bài 18: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng 

Câu 1: Công nghệ sản xuất chế phẩm phòng trừ sâu hại cây trồng nào sau phải nuôi sâu giống:
A. Chế phẩm vi khuẩn Bt 



C. Chế phẩm virut NPV

B. Chế phẩm nấm trừ sâu Beauveria bassiana
D. Chế phẩm chứa nấm đối kháng Tricoderma
Câu 2: Chế phẩm virut được sản xuất trên cơ thể:

A. Sâu trưởng thành 
B. Sâu non

C. Nấm phấn trắng

D. Côn trùng
Câu 3: Sâu bị nhiễm chế phẩm Bt, thì cơ thể sẽ:
A. Trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bi rắc bột 
D. Mềm nhũn rồi chết

B. Bị tê liệt, không ăn uống rồi chết

C. Cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết
Câu 4: Nhóm nấm được ứng dụng rộng rãi trong phòng trừ sâu hại cây trồng là:
A. Nấm túi

B. Nấm sợi
 

C. Nấm men 


D. Nấm đảm
Câu 5: Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtêin độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau:
A. 1 ngày 

B. 1 tuần

C. Khoảng 5-6 ngày


D. 2-4 ngày
Câu 6: Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu?
A. Dùng vi khuẩn gây nhiễm lên sâu để sản xuất thuốc trừ sâu
B. Là chế phẩm chứa các vi khuẩn gây bệnh cho sâu
C. Là chế phẩm chứa các vi khuẩn gây độc cho sâu
D. Nuôi sâu hàng loạt để cấy vi khuẩn
Câu 7: Chế phẩm Bt là gì?
A. Chế phẩm thảo mộc trừ sâu


 
C. Chế phẩm nấm trừ sâu
B. Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu



D. Chế phẩm virus trừ sâu
Câu 8: Sâu bị nhiễm chế phẩm trừ sâu nào thì cơ thể sâu bị mềm nhũn rồi chết?
A. Chế phẩm nấm trừ sâu




C.  Chế phẩm virus trừ sâu
B. Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu



D. Tất cả các chế phẩm trên
Câu 9: Sâu bị nhiễm chế phẩm nấm phấn trắng thì cơ thể sẽ:
A. Mềm nhũn rồi chết

   C. Cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết
B. Bị tê liệt, không ăn rồi chết
   D. Trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bị rắc bột 
Câu 10: Chế phẩm nào có khả năng ức chế bệnh ở cây trồng

A. Chế phẩm vi khuẩn Bt 



C. Chế phẩm virut NPV


B. Chế phẩm nấm Beauveria bassiana

D. Chế phẩm chứa nấm Tricoderma

Bài 19: Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt

Câu 1: Kĩ sư trồng trọt là người tốt nghiệp trường:
A. Đại học ngành khoa học cây trồng

C. Cao đẳng ngành khoa học cây trồng
B. Trung cấp ngành khoa học cây trồng

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Bước đầu tiên của quy trình trồng trọt là gì?
A. Làm đất, bón phân lót



C. Gieo hạt, trồng cây con
B. Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh

D. Thu hoạch
Câu 3: Bước cuối cùng của quy trình trồng trọt là gì?
A. Làm đất, bón phân lót



C. Gieo hạt, trồng cây con
B. Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh

D. Thu hoạch
Câu 4: Người ta có cách bón lót nào cho cây trồng?
A. Bón theo hốc
B. Bón theo hàng
C. Bón rải trên mặt ruộng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Ưu điểm của việc trồng cây con là:
A. Tránh được điều kiện không thuận lợi của cây trồng. 
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất
B. Rút ngắn thời gian của cây ngoài đồng ruộng


D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Đâu không phải là công việc phòng trừ sâu, bệnh?
A. Vệ sinh đồng ruộng


C. Sử dụng giống chống bệnh
B. Bón phân




D. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Câu 7: Yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
A. Đúng thời điểm



C. Đúng phương pháp
B. Nhanh gọn, cẩn thận


D. Đúng thời điểm, phương pháp, kĩ thuật
Câu 8: Cơ giới hóa trong gieo trồng là:
A. Chỉ dùng máy gieo hạt 


C. Dùng tay gieo gieo và trồng cây
B. Chỉ dùng máy trồng cây


D. Dùng máy gieo hạt và trồng cây
Câu 9: Cơ giới hóa trong gieo trồng có vai trò:
A. Giảm tối đa lượng giống

C. Đảm bảo mùa vụ
B. Đảm bảo mật độ


D. Giảm tối đa lượng giống, đảm bảo mật độ và đúng mùa vụ
Câu 10: Bón lót là biện pháp:

A. Cày, bừa, đập đất, lên luống, đào hố trồng cây,… làm đất tơi xốp, sạch cỏ và mầm sâu bệnh..

B. Bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp sãn nguồn dinh dưỡng cho cây.

C. Tiến hành gieo hạt trực tiếp trên đồng ruộng

D. Chuyển cây con từ vườn ươn ra khu vực canh tác.

 Bài 20 : Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt

Câu 1: Phương pháp bảo quản sản phẩm bằng công nghệ cao dùng bảo quản các hạt khô:
A. Bảo quản bằng kho silo


C. Bảo quản trong kho lạnh

B. Bảo quản bằng chiếu xạ


D. Bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh

Câu 2: Ưu điểm của phương pháp bảo quản silo là:
A. Số lượng lớn và thời gian dài, tự động hóa trong nhập kho và xuất kho

B. Ngăn chặn ảnh hưởng của động vật, vi sinh vật và môi trường

C. Tiết kiệm chi phí lao động và diện tích mặt bằng.

D. Tất cả các ý

Câu 3: Bảo quản bằng kho silo là:

A. Bảo quản với số lượng lớn, thường dùng để bảo quản các loại sản phẩm trồng trọt dạng khô như ngô, thóc, đậu, …

B. Bảo quản dùng nhiệt độ thấp làm ngừng các hoạt động của vi sinh vật, côn trùng và ức chế các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm trồng trọt.

C. Chiếu bức xạ ion hóa đi xuyên qua sản phẩm nhằm tiêu diệt hầu như tất cả vi khuẩn có hại và sinh vật kí sinh ở trên hay bên trong sản phẩm trồng trọt nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch.

D. Loại bỏ hoặc bổ sung các chất khí dẫn đến thành phần khí quyển thay đổi khác với thành phần khí ban đầu nhằm kéo dài thời gian bảo quản các loại rau, quả.

Câu 4: Công nghệ plasma lạnh áp dụng cho sản phẩm nào sau đây?
A. Lúa khô

B. Sắn phơi khô


C. Ngô hạt phơi khô

D. Dâu tây
Câu 5: Ứng dụng cao trong thu hoạch sản phảm trồng trọt có vai trò:

A. Quá trình thu hoạch được nhanh chóng, máy thu hoạch hết các loại quả trên cây.

B. Quá trình thu hoạch được nhanh chóng, chính xác, nhưng cần số lượng nhân công nhiều và cần tỉ mỉ cho việc thu sản phẩm trồng trọt.   

C. Quá trình thu hoạch được nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm công lao động và giảm thiểu tổn thất sản phẩm trồng trọt. 

D. Quá trình thu hoạch được nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm công lao động nhưng dễ làm sản phảm bị vỡ, nát gây tổn thất sản phẩm trồng trọt.   

Câu 6: Dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường, bảo quản không tốt sẽ gây ra các hiện tượng hỏng nào sau?

A. Mọc mầm

B.  Nấm mốc

C.  Chín quá

D. Tất cả các ý

Câu 7: Bảo quản trong kho lạnh có ưu điểm:

A. Dễ thiết kế, dễ áp dụng nhưng chi phí đầu tư cao và tiêu tốn năng lượng khi vận hành.

B. Bảo quản được số lượng lớn các dạng hạt khô (thóc, ngô, đậu đỗ,…) và tránh hưởng xấu của môi trường.

C. Tiêu diệt được các sinh vật gây hại sản phẩm. 

D. Là phương pháp bảo quản số lượng lớn ở nhiệt độ thấp (0 -50 C) làm ngưng các hoạt động của sinh vật hại và quá trình sinh hóa diễn ra bên trong sản phẩm.

Câu 8: Nhiệt độ bảo quản trong kho lạnh:

A. 200C

B.  0 – 50C

C.  00C – 400C

D. 400C 

Câu 9: Khí quyển điều chỉnh là phương pháp bảo quản được thực hiện:

A. Bảo quản với số lượng lớn, thường dùng để bảo quản các loại sản phẩm trồng trọt dạng khô như ngô, thóc, đậu, …

B. Bảo quản dùng nhiệt độ thấp làm ngừng các hoạt động của vi sinh vật, côn trùng và ức chế các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm trồng trọt.

C. Chiếu bức xạ ion hóa đi xuyên qua sản phẩm nhằm tiêu diệt hầu như tất cả vi khuẩn có hại và sinh vật kí sinh ở trên hay bên trong sản phẩm trồng trọt nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch.

D. Loại bỏ hoặc bổ sung các chất khí dẫn đến thành phần khí quyển thay đổi khác với thành phần khí ban đầu nhằm kéo dài thời gian bảo quản các loại rau, quả.

Câu 10: Phương pháp có tác dụng khử trùng bề mặt sản phẩm trồng trọt:

A. Bảo quản bằng công nghệ plasma lạnh

C. Bảo quản trong kho lạnh

B. Bảo quản bằng chiếu xạ



D. Bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh
2.4. Đề minh họa:
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


              ĐỀ CHÍNH THỨC

                      Mã đề:……   
	 ĐỀ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC  2022 -2023

                              Môn thi: 

                              Ngày thi:…..

Thời gian làm bài: 45 phút


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu đúng nhất và duy nhất

Câu 1: Nhiệt độ bảo quản trong kho lạnh:

A. 200C

B.  0 – 50C

C.  00C – 400C

D. 400C 

Câu 2: Khí quyển điều chỉnh là phương pháp bảo quản được thực hiện:

A. Bảo quản với số lượng lớn, thường dùng để bảo quản các loại sản phẩm trồng trọt dạng khô như ngô, thóc, đậu, …

B. Bảo quản dùng nhiệt độ thấp làm ngừng các hoạt động của vi sinh vật, côn trùng và ức chế các quá trình sinh hóa xảy ra bên trong sản phẩm trồng trọt.

C. Chiếu bức xạ ion hóa đi xuyên qua sản phẩm nhằm tiêu diệt hầu như tất cả vi khuẩn có hại và sinh vật kí sinh ở trên hay bên trong sản phẩm trồng trọt nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch.

D. Loại bỏ hoặc bổ sung các chất khí dẫn đến thành phần khí quyển thay đổi khác với thành phần khí ban đầu nhằm kéo dài thời gian bảo quản các loại rau, quả.

Câu 3: Phương pháp có tác dụng khử trùng bề mặt sản phẩm trồng trọt:

A. Bảo quản bằng công nghệ plasma lạnh

C. Bảo quản trong kho lạnh

B. Bảo quản bằng chiếu xạ



D. Bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh

Câu 4: Phương pháp bảo quản sản phẩm bằng công nghệ cao dùng bảo quản các hạt khô:

A. Bảo quản bằng kho silo


C. Bảo quản trong kho lạnh

B. Bảo quản bằng chiếu xạ


D. Bảo quản bằng khí quyển điều chỉnh

Câu 5: Bón lót là biện pháp:
A. Cày, bừa, đập đất, lên luống, đào hố trồng cây,… làm đất tơi xốp, sạch cỏ và mầm sâu bệnh..
B. Bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp sãn nguồn dinh dưỡng cho cây.

C. Tiến hành gieo hạt trực tiếp trên đồng ruộng

D. Chuyển cây con từ vườn ươn ra khu vực canh tác.

Câu 6: Người ta có cách bón lót nào cho cây trồng?
A. Bón theo hốc
B. Bón theo hàng
C. Bón rải trên mặt ruộng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Ưu điểm của việc trồng cây con là:
A. Tránh được điều kiện không thuận lợi của cây trồng. 
C. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất
B. Rút ngắn thời gian của cây ngoài đồng ruộng


D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Đâu không phải là công việc phòng trừ sâu, bệnh?
A. Vệ sinh đồng ruộng


C. Sử dụng giống chống bệnh

B. Bón phân




D. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Câu 9: Công nghệ sản xuất chế phẩm phòng trừ sâu hại cây trồng nào sau phải nuôi sâu giống:
A. Chế phẩm vi khuẩn Bt 



C. Chế phẩm virut NPV


B. Chế phẩm nấm trừ sâu Beauveria bassiana
D. Chế phẩm chứa nấm đối kháng Tricoderma

Câu 10: Chế phẩm virut được sản xuất trên cơ thể:

A. Sâu trưởng thành 
B. Sâu non

C. Nấm phấn trắng

D. Côn trùng
Câu 11: Sâu bị nhiễm chế phẩm Bt, thì cơ thể sẽ:

A. Trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bi rắc bột 
D. Mềm nhũn rồi chết

B. Bị tê liệt, không ăn uống rồi chết

C. Cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết

Câu 12: Nhóm nấm được ứng dụng rộng rãi trong phòng trừ sâu hại cây trồng là:

A. Nấm túi

B. Nấm sợi
 

C. Nấm men 


D. Nấm đảm

Câu 13: Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtêin độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau:

A. 1 ngày 

B. 1 tuần

C. Khoảng 5-6 ngày


D. 2-4 ngày
Câu 14: Bón phân đạm quá nhiều là một trong những nguyên nhân xuất hiện bệnh?
A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Câu 15: Biện pháp “vệ sinh đồng ruộng, cày phơi đất, ngâm đất từ 15 đến 30 ngày” là phòng: 

A. Bệnh thán thư
B. Bệnh vàng lá greening
C. Bệnh đạo ôn
D. Bệnh héo xanh vi khuẩn

Câu 16: Luân canh là biện pháp:

A. Luân phiên thay đổi cây trồng qua các vụ khác nhau

B. Thay đổi nguồn thức ăn nên hạn chế sâu hại trên cây trồng



C. Thay đổi điều kiện môi trường phát sinh bệnh trên cây trông



D. Tất cả các ý.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Khái niệm, vai trò của chế phẩm sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 2: Quy trình trồng trọt được thực hiện như thế nào?

Câu 3: Trình bày một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Cho ví dụ minh họa?

                                                                          Hoàng Mai, ngày  22   tháng 02  năm 2023
                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG    


